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                                         LỜI CẢM ƠN 

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật với Đề tài “Quyền tự do kinh 

doanh theo pháp luật Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” là kết quả 

của quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân và được sự giúp đỡ tận 

tình, động viên khích lệ của thầy cô, bạn bè và người thân. Qua đây, Em xin gửi 

lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ em trong thời gian học tập - 

Nghiên cứu khoa học vừa qua. 

Em xin trân trọng gửi đến cô Thạc sĩ Lê Thu Trang - Người đã trực tiếp 

tận tình hướng dẫn cũng như cung cấp tài liệu, thông tin khoa học cần thiết cho 

bài luận này lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.  

Xin cảm ơn lãnh đạo, Ban giám hiện cùng toàn thể các thầy cô giáo 

trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng khoa Quản trị kinh doanh và 

bộ môn Luật đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt công việc nghiên cứu khoa 

học của mình.  

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên cạnh, 

ủng hộ, động viên. 

Em xin chân thành cảm ơn!” 
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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Quyền tự do kinh doanh có ý nghĩa chính trị rất lớn, nó là biểu hiện của 

chế độ tự do, dân chủ, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Một chế độ xã hội tiến bộ, 

văn minh luôn hướng tới việc giải phóng con người, tạo điều kiện cho con người 

được phát triển toàn diện năng lực, thể chất để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Vì quyền tự do kinh doanh là biểu hiện của quyền tự do, dân chủ nên tôn trọng 

quyền tự do kinh doanh chính là tôn trọng quyền con người, quyền dân chủ. Nó 

thể hiện bản chất của Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. 

 Đối với mỗi xã hội khác nhau, trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể, mức độ 

ghi nhận và bảo đảm của Nhà nước tại Hiến pháp và pháp luật về quyền tự do 

kinh doanh cũng khác nhau. Điều này tùy thuộc vào hệ thống pháp luật và khả 

năng của các cơ quan nhủ nước trong việc thực thi pháp luật. 

Ngay sau khi đổi mới (năm 1986), tự do kinh doanh đã chính thức trở 

thành quyền pháp định. Điều 4 Luật Doanh nghiệp (1990) quy định “trong 

khuôn khổ pháp luật, công ty có quyền tự do kinh doanh”. Đến Hiến pháp năm 

1992 thì tự do kinh doanh đã trở thành quyền hiến định: “Công dân có quyền tự 

do kinh doanh theo quy định của pháp luật” (Điều 57). Đặc biệt Hiến pháp năm 

2013 đã kế thừa và phát huy tinh ưu việt của những bản Hiến pháp trước đó, đã 

tiếp tục ưu tiên phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơ quan điểm bảo 

vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ 

bản của công dân, xác lập đầy đủ hơn quyền tự do kinh doanh và cơ chế quyền 

tự do kinh doanh, với quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh trong 

những ngành nghề mà pháp luật không cấm, (Điều 33). 

 Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 đã có nhiều văn bản luật 

được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, trong đó có các đạo luật cơ bản thể 

chế hóa nguyên tắc tự do kinh doanh như Bộ luật Dân sự  năm 2015, Luật 

Doanh nghiệp năm 2020 ... 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều bất cập 

mà pháp luật Việt Nam vẫn chưa dự liệu hết hoặc đã dự liệu nhưng chưa đảm 



10 
 

bảo tính hợp lý cần phải được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, chẳng hạn như 

cơ chế quyền tự do kinh doanh trong vấn đề thể chế, thiết chế còn bất cập, chưa 

phát huy được vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình tham gia 

quyền tự do kinh doanh; thực tế thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân 

không được đảm bảo đúng như quy định của pháp luật... Do vậy, việc nghiên 

cứu đề tài “Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam- Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn" thực sự có ý nghĩa và cần thiết.  

2. Tình hình nghiên cứu 

Nhóm các công trình, bài viết sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về quyền 

tự do kinh doanh  

Quyền con người trong thế giới hiện đại do TS. Phạm Khiêm Ích và 

GS.TS Hoàng Văn Hảo chủ biên, NXB. Chính trị Quốc gia; Pháp luật trong cơ 

chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước của PGS.TS Trần Ngọc Đường, 

NXB. Tư pháp: Quan điểm pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường của 

PGS.TS Trần Trọng Hựu xuất bản năm 2015 tại NXB, Tri thức; Một số vấn đề 

cấp thiết cần giải quyết để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của TS. Dương 

Đăng Huệ xuất bản năm 2013, NBX. Tư pháp; Pháp luật kinh tế nước ta trong 

bước chuyển sang kinh tế thị trường của TS. Nguyễn Như Phát xuất bản năm 

2014, NBX. KHXH; Môi trường pháp luật kinh tế đầy đủ phù hợp với cơ chế thị 

trường của TS. Hoàng Thể Liên; Pháp luật và quyền tự do kinh doanh của 

PGS.TS Lê Hồng Hạnh; Hoàn thiện luật kinh tế ở Việt Nam trong nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Quyển tự do kinh doanh trong pháp luật 

kinh tế Việt Nam;...Những công trình nghiên cứu này đã bước đầu hình thành 

khung lý thuyết cơ bản về pháp luật kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường ở 

Việt Nam. Các công trình nghiên cứu này đã bước đầu đặt những viên gạch đầu 

tiên nghiên cứu về quyền tự do kinh doanh. Quyền tự do kinh doanh được coi là 

vấn đề nghiên cứu liên ngành được gắn với với những vấn đề rất nhạy cảm có 

quan hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội và pháp luật. Pháp 

luật là phương tiện quan trọng nhất đảm bảo cho quyền tự do kinh doanh được 

thực hiện và phát huy giá trị tích cực trong cuộc sống. Do quyền tự do kinh 
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doanh được pháp luật điều chỉnh trên tất cả các khía cạnh của đời sống pháp 

luật. Quyền tự do kinh doanh được đặt trong mối quan hệ của quá trình thực 

hiện đổi mới toàn diện cả cấu trúc và cơ chế vận hành nền kinh tế với nội dung 

chính là từ bỏ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, phát triển nền kinh tế 

nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, 

theo định hướng XHCN. 

- Nhóm công trình nghiên cứu quyền tự do kinh doanh dưới khía cạnh các 

biện pháp bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

 Luận văn thạc sỹ về Quyền tự do kinh doanh trong pháp luật kinh tế Việt 

Nam của tác giả Nguyễn Hòa, năm 2016, Trường Đại học Luật Tp.HCM, Luận 

văn thạc sỹ về Luật Doanh nghiệp 2015 với việc mở rộng quyền tự do kinh 

doanh ở Việt Nam, của tác giả Trần Anh Tuấn, năm 2016, trường Đại học Luật 

Hà Nội; Luận văn thạc sỹ luật học về Pháp luật về quyền tự do kinh doanh của 

cá nhân hoạt động thương mại - một số vấn để lý luận và thực tiễn của tác giả 

Nguyễn Thu Huyền, năm 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn thạc sỹ 

luật học về Quyền tự do thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 

2014, của tác giả Trần Thị Thu Trang, năm 2015, Trường Đại học Luật là Nội. 

Cuốn sách “Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật liên minh Châu Âu và Việt 

Nam” của TS. Phan Huy Hồng và TS. Nguyễn Thanh Tú, NXB Chính trị Quốc 

gia Sự Thật, năm 2012. 

- Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan quyền tự do kinh doanh trong 

mối quan hệ tự do hợp đồng 

Liên quan đến vấn đề được thể hiện rõ nét trong công trình nghiên cứu 

như: TS. Bùi Ngọc Cường, Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh trong pháp 

luật kinh tế hiện hành, Nxb Chính trị Quốc gia,H, 2004, và quan điểm của giáo 

sư Hideki Kanda và Curtis J.Mihaupt, trong "Re-examining Legal Transplants: 

the Director's Fiduciary Duty in Japanese Corporate Law “; Trung tâm nghiên 

cứu Luật và kinh tế, Law School, Đại học Columbia, Mỹ, 2003 (trong Tiếp nhận 

pháp luật nước ngoài: Lý thuyết và thực tiễn trong pháp luật công ty Việt Nam, 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp 2006); Bản đề xuất gia nhập Công ước Viên 1980 
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về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - TS. Đinh Thị Mỹ Loan; TS. Nguyễn 

Minh Hằng, Hà Nội, tháng 04/2011. 

- Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan quyền tự do kinh doanh trong 

mối quan hệ đảm bảo quyền được đảm bảo sở hữu tài sản 

Luận văn thạc sĩ học Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư trong 

quá trình kinh doanh, Học viện chính trị KV1 (2013), Quyền tự do kinh doanh 

của nhà đầu tư thông qua việc định đoạt tài sản,…Bên cạnh đó, nhiều tác giả 

cũng đã công bố các công trình, bài viết liên quan đến đề tài bảo vệ quyền sở 

hữu của nhà đầu tư như: “Phương thức bảo vệ quyền sở hữu cá nhân trong luật 

dân sự Việt Nam; Bảo đảm và bảo vệ quyền sở hữu tài sản cá nhân, tổ chức ở 

Việt Nam hiện nay” của tác giả Hà Thị Mai Hiên, Tạp chí NCLP 2013,…Mỗi 

công trình nghiên cứu, bài viết tiếp cận về quyền sở hữu theo các góc độ khác 

nhau gắn với quyền tự do kinh doanh. Trong đó, phần lớn các công trình tiếp 

cận theo hướng gắn liền với bảo vệ quyền sở hữu với các quy định về quyền tự 

do kinh doanh cũng như phân tích, đánh giá từng biện pháp bảo vệ quyền sở hữu 

cụ thể trong mối tương quan với quyền tự do kinh doanh. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của đề tài là nhằm nghiên cứu luật thực định hướng tới hoàn 

thiện pháp luật, tăng cường thực hiện có hiệu quả quyền tự do kinh doanh nói 

chung và liên hệ thực tế tại thành phố Hải Phòng.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu như trên, tác giải tập trung vào giải quyết những 

nhiệm vụ chính sau: 

- Làm rõ những vấn đề có tính khái quát về pháp luật và thực hiện quyền 

tự do kinh doanh ; 

- Phân tích thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về quyền tự do 

kinh doanh qua đó liên hệ thực trạng thực hiện tại thành phố Hải Phòng; 

- Đưa ra phương hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định pháp 

luật về quyền tự do kinh doanh . .  
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: một số quan điểm, các quy định về quyền tự do 

kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam - thực tiễn tại thành phố Hải 

Phòng. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu về không gian: những quy định pháp luật hiện hành 

về quyền tự do kinh doanh hiện nay ở Việt Nam, đồng thời đi sâu vào nghiên 

cứu quan điểm việc áp dụng thực tiễn tại thành phố Hải Phòng. 

Địa bàn nghiên cứu: thành phố Hải Phòng  

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu  

5.1. Phương pháp luận 

Để hoàn thành các mục tiêu của đề tài, trong quá trình nghiên cứu, tìm 

hiểu, vận dụng luận văn đã được thực hiện trên cơ sở của phương pháp duy vật 

biện chứng. Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, các đường lối, chính 

sách của Đảng và Nhà nước.  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu và trình bày, luận văn sử dụng kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau bao gồm: 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng 

trong tất cả các chương của luận văn để phân tích các khái niệm, phân tích quy 

định của pháp luật, các số liệu,... 

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng trong luận văn để so sánh một số 

quy định của pháp luật trong các văn bản khác nhau, tập chung chủ yếu ở 

chương 2 của luận văn. 

- Phương pháp diễn giải quy nạp: Được sử dụng trong luận văn để diễn 

giải các số liệu, các nội dung trích dẫn liên quan và được sử dụng tất cả các 

chương của luận văn. 
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Ngoài ra, luận văn còn sử dụng những phương pháp nghiên cứu khác: 

phương pháp thống kê,...  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của khóa luận 

- Luận văn góp phần vào việc xây dựng luận cứ khoa học trong quá trình 

hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả thực thi quyền tự do kinh doanh theo 

quy định của pháp luật Việt Nam; 

- Góp phần giúp chính quyền và các cơ quan ban ngành nghiên cứu hoàn 

thiện chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng quy định về quyền tự 

do kinh doanh 

 7. Cơ cấu của khóa luận 

Phần nội dung gồm 03 chương:  

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền tự do kinh doanh theo pháp 

luật Việt Nam 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về quyền tự do kinh doanh và thực 

tiễn thực hiện  

Chương 3: Định hướng và các giải pháp hoàn thiện quyền tự do kinh 

doanh 
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CHƯƠNG 1:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ DO KINH 

DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

1.1.Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa quyền tự do kinh doanh  

1.1.1. Khái niệm quyền tự do kinh doanh  

Quyền tự do kinh doanh là một bộ phận hợp thành trong hệ thống các 

quyền cơ bản của công dân. Để có quan niệm đúng đắn về nó, trước hết cần tìm 

hiểu để nhận thức đầy đủ nội hàm các khái niệm quyền con người, quyền công 

dân nói chung dưới góc độ lịch sử. Mỗi bước phát triển của lịch sử xã hội loài 

người đều gắn liền với cuộc đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội nhằm giải 

phóng con người, làm cho con người ngày càng được tự do hơn trong mọi lĩnh 

vực của đời sống, xã hội, trong đó có lĩnh vực kinh doanh. 

Trước hết, dưới góc độ chủ quan hay là nhìn dưới góc độ quyền chủ thể 

thì quyền tự do kinh doanh được hiểu là khả năng hành động một cách có ý thức 

của cá nhân, tổ chức trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở khía cạnh 

này, quyền tự do kinh doanh bao gồm một loạt các hành vi mà các chủ thể có thể 

xử sự như: tự do đầu tư tiền vốn để thành lập doanh nghiệp, tự do lựa chọn mô 

hình tổ chức kinh doanh, tự do lựa chọn đối tác để thiết lập quan hệ kinh doanh, 

tự do lựa chọn khách hàng, tự do lựa chọn cách thức giải quyết tranh chấp, tự do 

cạnh tranh. Những khả năng xử sự này là thuộc tính tự nhiên của chủ thể chứ 

không phải do Nhà nước ban tặng. Song, những khả năng xử sự đó muốn trở 

thành hiện thực thì phải được Nhà nước thể chế hóa bằng pháp luật và khỉ đỏ 

mới trở thành “thực quyền”. Chính vì vậy, quyền tự do kinh doanh với tư cách là 

quyền năng chủ thể cũng có giới hạn nhất định, các giới hạn này xuất hiện bởi 

những yếu tố chủ quan (mức độ ghi nhận của pháp luật, khả năng nắm bắt và 

thực hiện của con người) và cả những yếu tố khách quan (trình độ phát triển 

kinh tế, xã hội).  

Mặt khác, dưới góc độ khách quan thì quyền tự do kinh doanh là hệ thống 

các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện cho các cá 

nhân, tổ chức thực hiện được trên thực tế quyền được tự do kinh doanh của mình 

Theo nghĩa này, quyền tự do kinh doanh chính là một chế định pháp luật. Như 
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vậy, theo quan niệm này, quyền tự do kinh doanh không chỉ bao gồm những 

quyền của cá nhân hoặc pháp nhân được hưởng mà bao hàm cả trách nhiệm 

pháp lý của cơ quan nhà nước, cá nhân hoặc pháp nhân thực hiện các quyền đó. 

1.1.2. Đặc điểm quyền tự do kinh doanh 

Một là, quyền tự do kinh doanh là một bộ phận cấu thành và đóng vai trò 

quan trọng trong hệ thống các quyền tự do của con người và vì vậy, quyền tự do 

kinh doanh phải được xem xét như là giá trị tự thân của con người (nhân quyền) 

mà Nhà nước phải tôn trọng, thừa nhận và bảo vệ. 

Hai là, quyền tự do kinh doanh hình thành, phát triển phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như chế độ chính trị- pháp lý, trình độ phát triển kinh tế- xã hội của mỗi 

quốc gia khác nhau thì mức độ ghi nhận và bảo vệ của pháp luật cũng không 

giống nhau. 

Ba là, quyền tự do kinh doanh là quyến luôn được đặt trong khuôn khổ 

pháp luật và bị rằng buộc bởi những giới hạn nhất định. Giới hạn này được thể 

hiện trên hai phương diện, bao gồm:  

(i) Mức độ nghi nhận của pháp luật về quyền tự do của các tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động kinh tế và  

(ii) Những bảo đảm pháp lý (khả năng bảo vệ của pháp luật) cho việc thực thi 

những quyền đó'. 

Tóm lại, khi xem xét khái niệm quyền tự do kinh doanh thì cần nhìn nhận 

nó từ nhiều góc độ (mặt chủ quan và mặt khách quan) và phải đứng trên quan 

niệm về quyền con người cũng như quyền công dân để thấy hết được các nội 

hàm cần thiết của nó. Theo đó, quyền tự do kinh doanh là quyền công dân trong 

hoạt động kinh tế, nó mang tính chất tự nhiên của quyền con người (tức là 

không do Nhà nước ban phát) nhưng để trở thành “thực quyền” thì quyền tự do 

kinh doanh phải được pháp luật Nhà nước ghi nhận và bảo đảm thực hiện trên 

thực tế. Chính vì vậy, quyền tự do kinh doanh dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải 

nằm trong những khuôn khổ và trong những giới hạn nhất định của pháp luật. 

Các khuôn khổ, giới hạn này sẽ được “nới” dần khi nền kinh tế- xã hội phát triển 

lên cao hơn.  
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1.1.3. Ý nghĩa quyền tự do kinh doanh 

Xã hội loài người không ngừng đấu tranh, đòi hỏi việc mở rộng và bảo vệ 

các quyền con người, quyền con người và hơn nữa là quyền tự do kinh doanh đã 

cho thấy tầm quan trọng cũng như mối quan hệ mật thiết của quyền tự do kinh 

doanh đối với sự phát triển của con người nói riêng và xã hội nói chung. Do đó, 

việc tìm hiểu tầm quan trong đó thể hiện như thế nào và tại sao lại phải có quyền 

tự do kinh doanh sẽ là cơ sở lý luận cần thiết cho việc kiến nghị các giải pháp 

mở rộng và bảo vệ quyền tự do kinh doanh từ pháp luật của mỗi quốc gia. 

Quyền tự do kinh doanh là cơ sở tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế. Khi luật 

quốc gia ghi nhận quyền tự do kinh doanh thì các cá nhân, doanh nghiệp có quốc 

tịch nước ngoài có cơ hội đầu tư tại nước sở tại từ đó sẽ nâng cao hơn hiệu quả 

trong kinh tế và cả trong chính trị. 

1.1.4. Ý nghĩa về mặt chính trị - pháp lý 

Xét dưới góc độ chính trị thì quyền tự do kinh doanh là một trong những 

biểu hiện của chế độ tự do, dân chủ, bình đẳng- những khái niệm được coi là nền 

tảng cho một xã hội tiến bộ. Chính vì vậy,khi nhà nước thừa nhận và bảo đảm 

thực hiện quyền tự do kinh doanh sẽ là biểu hiện của việc tôn trọng quyền con 

người (nhân quyền), quyền công dân (dân quyền) trong lĩnh vực kinh tế và điều 

đó, cũng có nghĩa là đã thực hiện được các mục tiêu quan trọng của một xã hội 

tiến bộ - đảm bảo được các quyền chính trị cơ bản cho con người hay nói cách 

khác là đã thực hiện một thể chế chính trị dân chủ. Do đó, càng tới những xã hội 

cao hơn thì quyền tự do kinh doanh càng được mở rộng và bảo vệ hơn nữa. Bởi 

vậy, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa- một chế độ xã hội tiến bộ nhất trong lịch sử 

loài người thì các giá trị của con người được tôn trọng, bảo vệ và ở đó con người 

được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no hạnh phúc và có quyền lực chính 

trị cao nhất - làm chủ cuộc sống, làm chủ xã hội.  

1.1.5. Ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội 

Một trong những yếu tố có ảnh hưởng tới quyền tự do kinh doanh như đã 

phân tích trên là trình độ phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, có thể thấy rằng, trình 

độ phát triển kinh tế - xã hội và quyền tự do kinh doanh có sự gắn kết và ảnh 
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hưởng qua lại lẫn nhau. Khi trình độ kinh tế- xã hội phát triển lên cao thì nhu 

cầu hoạt động kinh doanh và mục đích lợi nhuận của con người càng nhiều lên. 

Khi đó, các yêu cầu về mở rộng tự do kinh doanh của con người sẽ càng trở nên 

mạnh mẽ. Đồng thời, khi quyền tự do kinh doanh đã được mở rộng thì nó sẽ có 

tác động trở lại đối với nền kinh tế- xã hội, đó là: giải phóng sức lao động của 

con người, thực hiện phân công lao động xã hội, từ đó giúp cho nên kinh tế 

không ngừng phát triển và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người 

cũng như đưa xã hội đến một nấc thang mới của sự phát triển. 

Tóm lại, quyền tự do kinh doanh là quyền có ý nghĩa vô cùng quan trọng 

đối với mỗi con người và toàn xã hội. Đối với cá nhân con người, quyền tự do 

kinh doanh tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được tự do tiến hành các hoạt động 

kinh tế, thương mại để tạo ra nhiều lợi nhuận nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sống, 

nhu cầu phát triển của họ. Đối với xã hội, quyền tự do kinh doanh là một động 

lực quan trọng để giải phóng sức lao động và thực hiện phân công lao động xã 

hội một cách hợp lý, khách quan. Do vậy, một xã hội phát triển nhanh hay chậm, 

tiến bộ hay lạc hậu phụ thuộc vào việc mở rộng các quyền tự do của con người, 

quyền công dân và đặc biệt là quyền tự do kinh doanh.  

1.2. Nội dung quyền tự do kinh doanh 

Cũng như các quyền khác, quyền tự do kinh doanh có nội dung rất cụ thể. 

Nội dung của quyền này cũng không bất biến mà luôn có sự bổ sung, theo 

hướng ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn do sự hoàn thiện không ngừng của các 

điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ta. Tuy nhiên, xét về cơ bản thì 

nội dung của quyền tự do kinh doanh thường bao gồm một số yếu tố có tính bền 

vững như quan điểm của đa số các nhà nghiên cứu pháp lý thì quyền tự do kinh 

doanh là một hệ thống quyền của chủ thể kinh doanh được pháp luật bảo hộ, bao 

gồm 5 nội dung cơ bản:  

(1) quyền tự do thành lập doanh nghiệp;  

(2) quyền lựa chọn ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh (đối tượng kinh doanh);  

(3) quyền tự do hợp đồng;  
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(4) quyền tự quyết định các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh;  

(5) quyền rút lui khỏi thị trường.  

1.2.1. Quyền tự do thành lập doanh nghiệp. 

Quyền tự do thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh là nội dung 

cơ bản của QTDKD, là tiền đề để thực hiện các quyền khác thuộc nội dung của 

QTDKD. Về nguyên tắc, hoạt động kinh doanh chỉ có thể được thực hiện với 

tính chất nghề nghiệp, khi các chủ thể kinh doanh tiến hành. Để thực hiện 

QTDKD, các nhà đầu tư trước hết phải xác lập tự cách pháp lý cho chủ thể kinh 

doanh, và thông qua tư cách đó để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. 

Với quyền tự do thành lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư (chủ sở hữu tư liệu sản 

xuất) có khả năng quyết định lựa chọn mô hình kinh doanh và lĩnh vực, ngành 

nghề kinh doanh thích hợp để tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Hiện nay, quyền tham gia thành lập doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức. 

Khoản 1 Điều 17 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: “tổ chức, cá nhân có 

quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam” Theo quy định của Luật 

doanh nghiệp năm 2020 trừ những trường hợp không có quyền thành lập quản lý 

doanh nghiệp khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nhận xét: Các 

quy định pháp luật về quyền tự do thành lập doanh nghiệp đã tạo cơ sở pháp lý 

cần thiết cho những đối tượng có quyền thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp 

nhằm huy động tối đa mọi nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, với 

nhiều loại ngành nghề kinh doanh, nhiều mô hình tổ chức kinh doanh để các nhà 

đầu tư lựa chọn; các thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh được 

đơn giản hóa.   

1.2.2. Quyền lựa chọn ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh (đối tượng kinh 

doanh) 

Quyền tự do kinh doanh là khả năng hành động, khả năng lựa chọn và 

quyết định, một cách có ý thức của cá nhân hay doanh nghiệp về các vấn đề liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như quyết định các vấn đề khi thành 

lập doanh nghiệp, lựa chọn quy mô và ngành nghề kinh doanh, lựa chọn địa bàn 
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kinh doanh, lựa chọn đối tác, tự do lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp. Do 

đó, quyền tự do kinh doanh dưới góc độ lựa chọn ngành nghề kinh doanh, cụ 

thể: 

Thứ nhất, tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không 

cấm. Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 quy định doanh nghiệp có quyền 

“tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” và trong 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay không cần phải ghi ngành nghề 

kinh doanh. Tức là, ngoài danh mục ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định 

của Nhà nước thì doanh nghiệp có thể kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào doanh 

nghiệp lựa chọn mà không cần phải được sự “cho phép kinh doanh” của cơ quan 

nhà nước. Ngoài ra, danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh hiện nay cũng 

ít hơn so với giai đoạn trước kia. Theo pháp luật hiện hành, danh mục cấm đầu 

tư kinh doanh chỉ gồm có 8 ngành nghề (theo phụ lục danh mục đầu tư cấm kinh 

doanh). Trước đó, Luật Đầu tư năm 2005 đưa ra danh mục ngành nghề cảm kinh 

doanh với số lượng khá lớn là 12 ngành nghề. Sự thay đổi này cho thấy, chủ thể 

kinh doanh tự do hơn trong việc lựa chọn ngành nghề đầu tư kinh doanh. 

Thứ hai, điều kiện đầu tư kinh doanh. Pháp luật có quy định về danh mục 

ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong 

ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Chủ thể kinh 

doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ 

khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá 

trình hoạt động đầu tư kinh doanh. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng 

theo một số hình thức sau đây: Giấy phép; giấy chứng nhận đủ điều kiện; chứng 

chỉ hành nghề; chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; văn bản xác 

nhận; các văn bản và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.  
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1.2.3. Quyền tự do hợp đồng 

Các chủ thể kinh doanh có quyền tự do lựa chọn khách hàng, tự do đàm 

phán, thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của hợp đồng, tự do thỏa thuận hình 

thức hay nội dung của hợp đồng. Quyền tự do giao kết hợp đồng còn được thể 

hiện trong các quy định về phạm vi những chủ thể có quyền giao kết hợp đồng. 

Tùy thuộc vào tính chất của từng loại hợp đồng, phạm vi của chủ thể có quyền 

giao kết hợp đồng có những sự khác nhau nhất định. Theo pháp luật hiện hành, 

các chủ thể hợp đồng đều có quyền tự do lựa chọn đối tác để giao kết hợp đồng, 

sự can thiệp về mặt ý chí đối với các chủ thể khi lựa chọn đối tác hợp đồng 

(cưỡng bức, đe dọa,...) đều bị coi là bất hợp pháp và sẽ dẫn đến hậu quả hợp 

đồng không có giá trị pháp lý. Các quy định về quyền tự do hợp đồng đã thể 

hiện rõ nát quyền tự do giao kết hợp đồng, quyền lựa chọn đối tác, quyền tự do 

thỏa thuận về nội dung của hợp đồng cũng như quyền tự do thỏa thuận để thay 

đổi, đình chỉ hay hủy bỏ hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tự do 

giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 

Theo nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng, các bên chủ thể giao kết hợp 

đồng được quyết định mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng, không có bất kỳ cá 

nhân, tổ chức nào kể cả Nhà nước được can thiệp, làm thay đổi ý chí của các bên 

chủ thể. Tuy nhiên, sự tự do ý chí của các bên chủ thể khi giao kế hợp đồng 

không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Tức là sự thỏa thuận của các bên 

trong hợp đồng không được trái với điều cấm của pháp luật và những chuẩn 

mực đã được xã hội thừa nhận rộng rãi. 

1.2.4. Quyền tự quyết định các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh 

- Nhà nước ghi nhận và bảo đảm quyền tự do định đoạt trong việc giải 

quyết tranh chấp phát sinh giữa các doanh nghiệp. Dưới tác động của quy luật 

cạnh tranh và sự tự do hóa các hoạt động kinh tế, mâu thuẫn phát sinh trong hoạt 

động kinh tế nảy sinh ngày càng nhiều. Nội dung cơ bản của việc bảo đảm 

quyền tự do định đoạt trong giải quyết tranh chấp được quy định trong pháp luật 

nước ta gồm các vấn đề chủ yếu sau: pháp luật cho phép chủ thể tham gia quan 
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hệ tranh chấp được tự do thỏa thuận phương pháp giải quyết tranh chấp có thể 

bằng thương lượng, hòa giải, thông qua trọng tài thương mại hoặc giải quyết 

tranh chấp bằng con đường Tòa án. 

- Nhà nước ghi nhận và bảo đảm quyền tự do cạnh tranh trong hoạt động 

kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu phát triển kinh tế thị trường theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó chúng ta buộc phải tuân theo quy luật của 

nền kinh tế thị trường mà trong đó quy luật cạnh tranh là một thành tố cơ bản 

không thể tách rời. Pháp luật về bảo đảm quyền tự do cạnh tranh của nước ta 

hiện nay bao gồm một số nội dung sau: một là, tạo môi trường đảm bảo cho 

cạnh tranh diễn ra công bằng; hai là, xây dựng các quy chế pháp luật để kiểm 

soát chống độc quyền. Bởi vậy, nội dung bảo đảm quyền tự do cạnh tranh chính 

là đảm bảo các điều kiện để cạnh tranh diễn ra lành mạnh và kiểm soát chống 

việc độc quyền trong kinh doanh. 

- Nhà nước ghi nhận và bảo hộ quyền tư hữu về tài sản: Quyền tư hữu về 

tài sản là một trong những quyền cơ bản, quan trọng nhất của công dân nên pháp 

luật của bất kỳ quốc gia nào cũng có những quy định để bảo đảm quyền tư hữu. 

Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì việc bảo đảm quyền tự hữu 

được thực hiện ở hai mức độ. Một mặt, nhà nước quy định phạm vi những 

quyền năng của chủ sở hữu đối với tài sản, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để chủ 

sở hữu tài sản thực hiện các quyền sở hữu của mình một cách an toàn, đầy đủ 

nhất. Mặt khác, nhà nước quy định những biện pháp pháp lý cụ thể để dựa vào 

đó, chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp bảo đảm quyền sở hữu của mình. 

Quyền tự hữu được nhà nước bảo đảm bằng việc ghi nhận trong Hiến 

pháp và trở thành quyền hiến định. Bên cạnh đó, quyền năng này còn được bảo 

đảm bằng các biện pháp dân sự, hình sự, hành chính… Như vậy, nội dung quan 

trọng nhất của việc bảo đảm quyền tư hữu về tài sản là pháp luật quy định những 

cơ sở pháp lý để chủ sở hữu thực hiện quyền sở hữu, đồng thời cũng ghi nhận 

những biện pháp để dựa vào đó chủ sở hữu có thể bảo đảm tài sản của mình.  
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1.2.5. Quyền tổ chức lại, rút lui khỏi thị trường 

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ hơn và hợp lý hơn về trình tự, thủ 

tục giải thể doanh nghiệp. Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới, nền 

kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn. Điều này tác động lớn đến hoạt động của 

các doanh nghiệp. Song song với việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký gia nhập thị 

trường của doanh nghiệp, việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký rút khỏi thị trường 

của doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đúng mức. Điều này sẽ góp phần hạn 

chế tình trạng bức xúc của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian 

vừa qua về các vấn đề như: doanh nghiệp “chết” mà không được chôn, tình 

trạng doanh nghiệp chật vật xin được chết...; đồng thời, sẽ góp phần làm “sạch” 

dữ liệu về doanh nghiệp. Nhằm khắc phục những vướng mắc nêu trên, quy trình 

giải thể doanh nghiệp quy định đã được thiết kế theo hướng “tự động”. Theo đó, 

thời hạn tối đa để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục xóa tên doanh 

nghiệp là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Đồng thời, doanh 

nghiệp sẽ được tự động giải thể sau 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh 

doanh nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp Khoản 8 Điều 208 Luật 

Doanh Nghiệp 2020). Điều này đòi hỏi các cơ quan, đặc biệt là cơ quan thuế sẽ 

phải khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho doanh nghiệp.  

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng bổ sung quy định về giải thể 

doanh nghiệp trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc theo quyết định của Tòa án.  

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy định pháp luật và thực hiện quyền tự do 

kinh doanh.  

1.3.1. Chế độ chính trị 

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế có tính hai mặt, nghĩa là ngoài những 

ưu điểm nó mang tới như: thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa và phân công lao 

động xã hội thì nó cũng tồn tại rất nhiều khuyết tật. Một trong những khuyết tật 

đó là nó đầy cạnh tranh lên đến đỉnh điểm, khiến con người vì tối đa hóa lợi 

nhuận, vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích của người khác, lợi ích 

của cộng đồng và thực hiện nhiều hành vi phi pháp.  
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Chính vì vậy, trong nền kinh tế thị trường, việc bảo vệ quyền tự do kinh 

doanh của Nhà nước còn nhằm hạn chế những khuyết tật của cơ chế này, nghĩa 

là Nhà nước phải đặt ra những điều kiện, những giới hạn để ràng buộc hành vi 

của con người vào khuôn khổ pháp lý (có sự quản lý của Nhà nước).  

Tuy nhiên, các điều kiện, giới hạn này phải được xây dựng trên những cơ 

sở khách quan và phù hợp với mục đích quản lý nhất định, nếu không, vô hình 

chung sẽ trở thành rào cản đối với quyền tự do kinh doanh và cản trở sự phát 

triển cần thiết của nền kinh tế thị trường. Như vậy, phát triển nền kinh tế thị 

trường là một đòi hỏi tất yếu đối với việc mở rộng quyền tự do kinh doanh.  

1.3.2. Mức độ nghi nhận và sự minh bạch của pháp luật 

Có thể nói, nhà nước là một phát minh vĩ đại của thế giới loài người. Bởi 

lẽ, trong một xã hội với vô số cả thế mà “người nào muốn làm gì thì làm", “ai 

cũng tự do hành động theo ý mình”, “mạnh ai người nấy sống” thì không bao 

giờ có thể cân bằng được lợi ích của mỗi cá nhân và có lẽ, xã hội đó dù là một 

nhóm hay là cả một cộng đồng lớn thì cũng nhanh chóng bị diệt vong. Do đó, 

nhà nước- một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị đã ra đời và thực hiện 

một nhiệm vụ vô cùng to lớn là quản lý xã hội và làm hài hòa các lợi ích. Vì 

vậy, để làm được điều đó, nhà nước sử dụng hệ thống các công cụ như: nhà tù, 

tòa án, quân đội, pháp luật; trong đó quan trọng nhất là pháp luật. Bằng cách ban 

hành pháp luật, nhà nước ràng buộc các chủ thể vào những quy củ, luật lệ nhất 

định. 

Đối với quyền tự do kinh doanh cũng vậy, mặc dù nó là quyền tự nhiên 

của con người, không phải do nhà nước ban phát, tuy nhiên để hài hòa được các 

lợi ích trong xã hội và đảm bảo tính khả thi thì nhà nước phải đặt nó trong 

những khuôn khổ, những giới hạn nhất định của pháp luật và yêu cầu mọi chủ 

thể trong xã hội phải tôn trọng, thực hiện, Do đó, khi các quyền tự do kinh 

doanh chưa được ghi nhận trong quy định của pháp luật thì các quyền này cũng 

chưa ra đời và do đó, các chủ thể cũng không thể thực hiện được các quyền đó 

trên thực tế. Chính vì vậy, việc pháp luật ghi nhận quyền tự do kinh doanh sẽ là 

điều kiện cần cho sự tồn tại của nó trên thực tế; Còn điều kiện đủ chính là, pháp 
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luật phải thể hiện tính cụ thể bằng cách đưa ra các điều kiện bảo đảm thực hiện, 

trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ của cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức, cá 

nhân khác. Nội dung này sẽ phần nào thể hiện tính minh bạch của pháp luật và 

giới hạn đối với quyền tự do kinh doanh.  

1.3.3. Ý thức pháp luật và đạo đức kinh doanh 

Ý thức pháp luật kinh doanh có sự chi phối, ảnh hưởng tới sự hình thành 

và phát triển của quyền tự do kinh doanh khi nó ảnh hưởng tới nhận thức của 

con người trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tức là ảnh hưởng tới 

mặt chủ quan của quyền tự do kinh doanh. Trong kinh doanh, những sắc thái ý 

thức pháp luật có mặt trong toàn bộ quá trình tổ chức và hoạt động của hoạt 

động kinh doanh. 

Bên cạnh đó đạo đức kinh doanh cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến quyền 

tự do kinh doanh. Đạo đức kinh doanh là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn 

mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, hướng dẫn và kiểm soát hành vi của các 

chủ thể kinh doanh. Đạo đức kinh doanh chính là đạo đức được vận dụng vào 

trong hoạt động kinh doanh đóng góp không nhỏ vào việc tạo môi trường kinh 

doanh lành mạnh, công bằng không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà cả 

doanh nghiệp nước ngoài.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

Trong Chương I, đã đề cập những vấn đề lý luận về bản chất, những đặc 

trưng và các yếu tố chi phối về quyền tự do kinh doanh. Qua việc nghiên cứu 

những vấn đề lý luận quyền tự do kinh doanh, ta có thể rút ra được việc thiết lập 

quyền tự do kinh doanh cần phải đi đôi với việc kiểm soát can thiệp của Nhà 

nước cần đặt hai vấn đề trên để cân nhắc trong việc đưa ra các quyết định quản 

lý của mình nhằm tạo ra những giá trị tốt nhất cho nền kinh tế đó.  

Những nội dung được đề cập trong chương I sẽ là cơ sở cho tác giả 

nghiên cứu, phân tích thực trạng cũng như đề ra những giải pháp để tăng cường 

quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam trong những chương sau. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO KINH 

DOANH VÀ THỰC TIỄN 

2.1. Thực trạng pháp luật về quyền tự do kinh doanh 

2.1.1. Thực trạng quy định của pháp luật về quyền tự do thành lập doanh 

nghiệp, sở hữu tài sản 

Quyền tư hữu được xác định từ Hiến pháp năm 1946 đã được Hiến pháp 

năm 2013 tái lập (“quyền sở hữu tư nhân" là tên gọi khác của “quyền tư hữu”). 

Ngoài việc pháp luật quy định công dân có quyền được tự do chiếm hữu, sử 

dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình, bên cạnh đó pháp luật quy định 

rõ tài sản hợp pháp của công dân được các chủ thể khác tôn trọng, thừa nhận. 

Theo quy định của khoản 2, Điều 5, Luật doanh nghiệp năm 2014 thì Nhà nước 

công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và 

lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. Luật Đầu 

tư hiện hành cũng quy định Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài 

sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư; 

thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các hoạt động đầu tư.  

Như vậy, theo quy định nêu trên thì tài sản thuộc quyền sở hữu của tư 

nhân sẽ được nhà nước thừa nhận, toàn bộ tài sản của tư nhân sẽ được nhà nước 

tôn trọng và bảo vệ. Hơn nữa, đối với những nhà đầu tư nước ngoài khi tiến 

hành thực hiện các dự án, các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng 

được pháp luật bảo vệ tối đa quyền sở hữu, Luật Đầu tư quy định nhà nước đối 

xử bình đẳng trước pháp luật đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh 

tế, giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; khuyến khích và tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 

- Liên quan đến thủ tục gia nhập thị trường. Hệ thống pháp luật về đầu tư 

kinh doanh trong thời gian qua còn tồn tại khá nhiều điểm bất cập, trong đó các 

qui định của pháp luật về thủ tục gia nhập thị trường của nhà đầu tư đang được 

xem là một trong những khâu yếu nhất, tốn kiếm nhiều thời gian và chi phí cho 

doanh nghiệp. 
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- Về đăng ký doanh nghiệp. Nhóm các cải cách về đăng ký doanh nghiệp 

được xem là khâu đột phá có tính chất cơ bản nhất của Luật Doanh nghiệp 2020, 

Cải cách nhằm chuyển hướng tiếp cận từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trong thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Việc chuyển hướng tiếp cận này đã được cụ thể hóa 

một cách triệt để trong các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, góp phần tạo 

dựng khung pháp lý minh bạch hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của môi trường 

kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành. Tuy nhiên, về tính hiệu quả trong công tác hậu kiểm, đặc biệt là 

công tác hậu kiểm hoạt động của doanh nghiệp hiện nay còn nhiều qui định 

chồng chéo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền chưa cao, đồng 

thời chưa có cơ chế xác định rõ ràng trách nhiệm của các chủ thể tham gia quá 

trình giám sát hoạt động của doanh nghiệp, 

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại 

thời điểm thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó đã quy định tách bạch giữa yêu 

cầu thành lập doanh nghiệp và yêu cầu về điều kiện kinh doanh đối với ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh, minh bạch hóa 

môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, khi thủ tục thành lập doanh nghiệp trở nên 

quá dễ dàng, đặc biệt là trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều này có 

thể gây rủi ro cho các đối tác giao dịch, cũng như cho bên thứ ba trong quan hệ 

với doanh nghiệp. 

- Về đăng ký đầu tư. Cùng với các cải cách về đăng ký doanh nghiệp, các 

cải cách về đăng ký đầu tư được đánh giá là những cải cách có tính chất tích cực 

và thông thoáng, góp phần quan trọng vào công cuộc thu hút vốn đầu tư, đặc 

biệt là các dòng vốn đầu tư nước ngoài. 

Luật Đầu tư 2020 bãi bỏ việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

các dự án của nhà đầu tư trong nước, và các dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ 

không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hội thảo 
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thống nhất cho rằng đây là một trong những cải cách rất quan trọng và phù hợp 

với nhu cầu thực tiễn của hoạt động đầu tư trong nước. Việc bãi bỏ hoàn toàn 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này sẽ góp phần to lớn vào việc bảo 

đảm và nâng cao hơn nữa việc thực hiện quyền tự do kinh doanh, làm cho hoạt 

động đầu tư kinh doanh trở nên linh động, thích ứng với sự thay đổi thường 

xuyên của nền kinh tế, qua đó các nhà đầu tư có thể dễ dàng nắm bắt và tận 

dụng các cơ hội kinh doanh. 

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; hoặc việc góp vốn, mua cổ phần, 

phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 

1 Điều 23 của Luật đầu tư năm 2020 nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên của tổ 

chức kinh tế thì nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông 

báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nhà đầu tư 

thực hiện thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp. 

- Về quy trình thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài, Luật 

Đầu tư 2020 (cùng với Luật Doanh nghiệp 2014) đã tách bạch thủ tục đăng ký 

đầu tư và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam. Theo đó, sau khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp tại Cơ quan 

đăng ký kinh doanh theo qui định chung của Luật doanh nghiệp. Cải cách này đã 

khắc phục được các hạn chế và bất cật của quy định “Giấy chứng nhận đầu tư 

đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” như trong thời gian trước 

đây theo quy định của Luật Đầu tư 2005. 

Nhóm các cải cách về quyền thành lập, quản lý và góp vốn vào doanh 

nghiệp. Một trong những yếu tố cấu thành quyền tự do kinh doanh đó là quyền 

tự do thành lập, quản lý và góp vốn vào doanh nghiệp, quyền này được quy định 

tại Điều 17 Luật Doang nghiệp 2020. Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 đã cấm 
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người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thành lập và quản lý doanh nghiệp. 

Liên quan đến vấn đề này, nếu nhìn nhận quyền tự do kinh doanh nói chung, 

quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp nói riêng là một yếu tố của quyền con 

người thì việc cấm người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thực hiện quyển 

này là không hợp lý. Người đang trong quá trình bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

vẫn được xem là người vô tội, do vậy các quyền con người cơ bản của họ không 

thể bị tước đoạt. Liên quan đến quyên góp vốn vào doanh nghiệp, góp vốn thành 

lập doanh nghiệp (không tham gia quản lý doanh nghiệp) và góp vốn, mua cổ 

phần,mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty hợp danh xét về bản chất là giống nhau. Trong cả hai trường hợp, chủ thể 

không tham gia quản lý doanh nghiệp mà chỉ được chia lợi nhuận tương ứng với 

phần vốn góp, cổ phần được mua.  

Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp quy định thêm những điểm mới về con 

dấu. Thứ nhất, dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp Khoản 1 

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm: Dấu 

được làm tại cơ sở khắc dấu; hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Trong đó, theo quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP thì chữ ký số là 

một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử 

dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ 

liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: 

Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa 

công khai trong cùng một cặp khóa; Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu 

kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. Thứ hai, doanh nghiệp không phải 

thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trước khi 

sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký 

kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-130-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-358259.aspx
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Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này, đồng nghĩa từ 

ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu 

con dấu. Thứ ba, không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu 

của doanh nghiệp.  

- Cải cách quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã kế thừa và bổ sung thêm những quy định về 

người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần . Công ty 

trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện 

theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và 

quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công 

ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định 

cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc 

phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy 

định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty 

đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người 

đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp 

luật có liên quan (theo Khoản 2 Điều 12) 

- Nhóm quy định về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao quyền tự chủ 

của doanh nghiệp 

+ Cải cách về mô hình quản trị công ty. Đối với công ty TNHH một thành 

viên do tổ chức làm chủ, thì công ty được chủ động lựa chọn tổ chức quản lý 

theo một trong hai mô hình: có Hội đồng thành viên, hoặc có Chủ tịch công ty.  

Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp 2020 quy định giới hạn thành viên Hội 

đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 

thành viênThành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, 

miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh 

chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; 

nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và 

nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật 
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và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo 

quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

Việc giới hạn số người đại diện này là không hợp lý, làm hạn chế quyền 

tự do kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Về bản chất, đây là quan hệ ủy quyền 

nên việc cử bao nhiêu người là quyền của người ủy quyền, tức chủ sở hữu. 

+ Quy định về mở rộng quyền quyết định cho Điều lệ doanh nghiệp. Về 

chức năng, thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy quản lý công ty, về cơ bản 

được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định theo hướng mở. Theo đó, bên cạnh 

những thâm quyền đã được Luật định, công ty có thể quy định thêm những 

quyền và nghĩa vụ khác phù hợp với nhu cầu quản lý của mình. Tuy nhiên, cũng 

cần lưu ý rằng, mặc dù Luật Doanh nghiệp 2020 giành quyền tự chủ cho công ty 

rất lớn trong việc tổ chức bộ máy quản lý cũng như quy định các vấn đề về chức 

năng, quyền và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý trong công ty nhưng không 

phải tất cả các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của những cơ quan 

này. Có một số vấn đề vì lợi ích của chủ thể khác nhau, Luật không dành cho 

công ty quyền được tự quyết mà đặt quyền của doanh nghiệp trong một khuôn 

khổ nhất định như vấn đề về thủ tục thông qua giao dịch có khả năng tư lợi, điều 

kiện để được giữ các chức danh quản lý trong công ty...  

2.1.2. Thực trạng quy định của pháp luật về quyền lựa chọn ngành, nghề, 

lĩnh vực kinh doanh (đối tượng kinh doanh). 

- Liên quan về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện 

đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 2020. Pháp luật Việt Nam như một tiến 

trình từng bước hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền con 

người. Kết quả nghiên cứu này đã lý giải rằng, việc quy định về điều kiện kinh 

doanh nhằm giúp xác định ranh giới của quyền tự do kinh doanh, giúp cho việc 

thực thi quyền của các chủ thể kinh doanh được thực hiện trong một giới hạn 

không làm ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của các chủ thể khác, từ đó 

giúp tạo lập và duy trì mội trường kinh doanh lành mạnh.  



33 
 

Bên cạnh đó, Luật đầu tư 2020 được đánh giá đã thực hiện một công việc 

chưa có tiền lệ là đã tập hợp và minh thị rõ ràng danh mục các ngành, nghề đầu 

tư kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, việc liệt kê được các ngành nghề đầu tư, 

kinh doanh có điều kiện trong một văn bản pháp luật mang tính pháp điển hóa 

cao, một mặt tạo thuận lợi cho việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công 

dân, mặt khác giúp cho việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về điều 

kiện kinh doanh cũng thuận lợi hơn, giúp bảo vệ tốt hơn các quyền cơ bản của 

con người như quyền được sống trong một môi trường lành mạnh, quyền được 

bảo vệ về an ninh, sức khoẻ, quyền được thông tin, quyền được đối xử công 

bằng. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2020 chỉ đưa ra danh mục các ngành nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện một cách chung chung, do đó tương ứng với mỗi ngành 

nghề mang tính chung đó, có thể bao gồm nhiều nhóm ngành, nghề nhỏ có liên 

quan, và do vậy trong quá trình áp dụng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 267 

ngành, nghề như qui định trong Luật Đầu tư 2020, 

 2.1.3. Thực trạng quy định của pháp luật về quyền tự do hợp đồng 

Quyển TDKD là một hệ thống quyền của CTKD được pháp luật quy định 

bao gồm:  

(i) Quyền tự do lựa chọn thành lập loại hình kinh doanh. 

(ii) Ngành nghề kinh doanh. 

(iii) Địa điểm kinh doanh. 

(iv) Quyền được đảm bảo sở hữu tài sản. 

(v) Quyền tự do hợp đồng.  

(vi) Quyền tự do cạnh tranh theo quy định của pháp luật. 

(vii) Quyền tự định đoạt cơ quan tài phán tranh chấp. 

(viii) Quyền tự do lựa chọn luật giải quyết tranh chấp... Chúng tôi tập 

trung nghiên cứu phân tích về quyền tự do hợp đồng thông qua các quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

Quyền tự do hợp đồng là quyền của các CTKD được thể hiện ở các khía 

cạnh sau đây: 

(i) Quyền được tự do bình đẳng, tự nguyện giao kết hợp đồng (GKHĐ). 
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(ii) Quyền được tự do lựa chọn đối tác GKHĐ. 

(iii) Quyền được tự do thỏa thuận nội dung GKHĐ.  

(iv) Quyền được tự do thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng trong quá 

trình thực hiện. 

(v) Quyền được tự do thỏa thuận các điều kiện đảm bảo để thực hiện hợp 

đồng. 

(vi) Quyền  được tự do thỏa thuận cơ quan tài phán và luật giải quyết 

tranh chấp hợp đồng. 

Hình thức pháp lý chủ yếu của các quan hệ kinh doanh chính là hợp đồng. 

Bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận và thống nhất ý chí giữa các chủ thể 

nhằm xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trên cơ sở tự do, tự 

nguyện, bình đăng. Tự do ý chí luôn được xác định là nguyên tắc cốt lõi của hợp 

đồng. Quyền tự do hợp đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà kinh 

doanh. Thông qua việc thiết lập và thực hiện các hợp đồng, các CTKD có thể 

tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách chủ động, sáng tạo và đạt hiệu quả 

cao.  

Về mặt lý luận, quyền tự do hợp đồng được coi là một bộ phận cấu thành 

quan trọng, là biểu hiện sinh động nhất của quyền TDKD, Việc ghi nhận và bảo 

đảm quyền tự do hợp đồng bằng pháp luật có tác động lớn tới quyên TDKD của 

các CTKD, 

 Từ khi hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước được xác định chuyển 

sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, để đảm bảo thực hiện các 

cam kết khi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, thực hiện các điều ước quốc 

tế, thì Nhà nước đã sửa đổi pháp luật về hợp đồng cho phù hợp với các luật chơi 

chung, nên pháp luật về hợp đồng kinh doanh của Việt Nam đã có những thay 

đổi căn bản cả về đối tượng và phương pháp điều chỉnh.  

Trên cơ sở đó, quyền tự do hợp đồng, mà quan trọng nhất là tự do hợp 

đồng trong lĩnh vực kinh doanh, từng bước được ghi nhận và bảo đảm trên thực 

tế. Pháp luật thừa nhận quyền tự do giao kết hợp đồng. Xuất phát từ bản chất 

của hợp đồng là sự thỏa thuận, nhìn từ góc độ cuộc sống đời thường thì hợp 
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đồng chính là các bên tự quy định các quyền và nghĩa vụ cho nhau bởi vậy các 

bên có thể tự do đưa ra ý chí của mình trong việc giao kết hợp đồng. Pháp luật 

hoặc bất cứ cá nhân nào cũng không thể dùng ý chí của mình để ép buộc chủ thể 

khác giao kết hợp đồng mà nó phải xuất phát từ sự mong muốn thực sự của các 

bên nhằm tạo lập ra các giá trị pháp lý. Tự do thỏa thuận là một trong những 

nguyên tắc của pháp luật dân sự. Nguyên tắc này đã ghi nhận một cách tổng 

quát, bao trùm toàn bộ quan hệ pháp luật dân sự đó là sự thỏa thuận, tự do cam 

kết. Pháp luật cho phép các bên có quyền tự do xác lập quyền và nghĩa vụ với 

nhau, sau khi xác lập một cách hợp pháp chúng có hiệu lực bắt buộc các bên tôn 

trọng và nghiêm túc thực hiện. 

Về cơ bản nguyên tắc này được hiểu như sau: hợp đồng được các chủ thể 

tham gia tự do giao kết trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, thiện chí... nhưng 

không được trái pháp luật. Các điều cấm của pháp luật thường được quy định rõ 

trong nhiều văn bản khác nhau. Hiểu một cách đơn giản là chủ thể tham gia hợp 

đồng được giao kết hợp đồng trong phạm vi pháp không cấm. Chẳng hạn như 

pháp luật cấm buôn bán vũ khí, cấm buôn bán nội tạng người... thì các chủ thể 

không có quyền thực hiện các giao kết liên quan đến những điều mà pháp luật 

không cho phép. Mặt khác, đạo đức xã hội là những quy chuẩn chung được thừa 

nhận rộng rãi trong cộng đồng, và được bảo vệ bằng các giá trị văn hóa tồn tại 

lâu đời. Việc quy định hợp đồng không được vi phạm điều cấm, đạo đức xã hội 

nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội, không thể vì lợi ích cá nhân mà xâm 

phạm đến trật tự công. 

 Quyền tự do giao kết hợp đồng còn được thể hiện trong việc pháp luật 

mở rộng các chủ thể có quyển giao kết hợp đồng. Mọi chủ thể khi có đầy đủ 

năng lực hành vi dân sự đều có quyền giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia giao 

kết hợp đồng có thể là cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình pháp nhân... Trong một 

số trường hợp cá nhân chưa đầy đủ năng lực hành vi dân sự vẫn được thừa nhận 

là chủ thể trong giao dịch dân sự 

- Tự do thỏa thuận về hình thức. Hình thức của hợp đồng dân sự được 

hiểu là cách thức thể hiện ý chí ra bên ngoài của các chủ thể tham gia giao kết 
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hợp đồng dưới một dạng vật chất nhất định. Việc tự do thỏa thuận về hình thức 

của hợp đồng được quy định trong pháp luật dân sự thể hiện khá rõ nét yếu tố 

chủ thể tham gia hợp đồng có thể lựa chọn các hình thức khác nhau để xác định 

quyền và nghĩa vụ. 

- Bảo vệ quyền tự do thỏa thuận về nội dung hợp đồng. Nội dung của hợp 

đồng là toàn bộ các điều khoản mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Việc trao 

cho các chủ thể quyền thỏa thuận của hợp đồng là lẽ đương nhiên. Các chủ thể 

có quyền tự thỏa thuận với nhau về giá cả, phương thức thanh toán, thời gian, 

địa điểm thanh toán, thời điểm giao hàng, thời điểm phát sinh quyển nghĩa vụ, 

thời điểm giao kết, pháp luật còn thừa nhận hợp đồng có hiệu lực trong tương 

lai...Tự do thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng chính là một phần biểu hiện 

của sự tự do ý chí, khi ý chí của các bên được biểu đạt thông qua các quy định 

trong hợp đồng tức là các bên tham gia tự soạn luật cho nhau và buộc phải 

nghiêm túc thực hiện những quy định do mình đề ra. Bởi vậy, việc tự do thỏa 

thuận nội dung của hợp đồng góp phần không nhỏ trong việc phát huy quyền tự 

do kinh doanh. 

- Tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp. Trong quá trình thực 

hiện hợp đồng nếu có phát sinh tranh chấp, các chủ thể có quyền được lựa chọn 

hình thức giải quyết tranh chấp. Ưu tiên các bên tự giải quyết trên cơ sở tôn 

trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, hoặc có thể nhờ đến trọng tài thương 

mại (kể cả trọng tài tại Việt Nam hoặc trọng tài quốc tế). Hoặc có thể nhờ đến 

cơ quan tài phán là Tòa án. Như vậy, việc hàn gắn các tranh chấp hay tìm đến 

một phương thức giải quyết tranh chấp khác sẽ do các bên tự lựa chọn, điều đó 

thể hiện pháp luật về hợp đồng hướng đến việc để cao vai trò của tự do, đề cao 

yếu tố thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. 

- Tự do thỏa thuận để thay đổi, đình chỉ hay hủy bỏ hợp đồng trong quá 

trình thực hiện hợp đồng. Quyền tự do hợp đồng còn thể hiện ở chỗ các chủ thể 

có quyền thỏa thuận để thay đổi, đình chỉ hay hủy bỏ hợp đồng đã giao kết. Có 

thể thấy một điệu hợp lý đó là các chủ thể đã có quyền tạo ra hợp đồng thì 
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đương nhiên họ cũng có quyền định đoạt số phận pháp lý của hợp đồng trong 

quá trình thực hiện.  

Nói cách khác, quyền tự do thoả thuận định đoạt số phận pháp lý của hợp 

đồng là nội dung câu thành không thể thiếu của quyền tự do hợp đồng và được 

pháp luật thừa nhận, Bộ luật Dân sự quy định về việc sửa đổi, chấm dứt, đơn 

phương, hủy bỏ hợp đồng dân sự. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện 

hành thì các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng sẽ được tự do thể hiện ý chí của 

mình trong việc tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng.  

2.1.4 Thực trạng quy định của pháp luật về quyền tự quyết định các vấn đề 

phát sinh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

- Thực trạng quy định của pháp luật về quyền lựa chọn phương thức trong 

việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại. 

Dựa trên cơ sở tự do và tự chủ trong kinh doanh, bình đẳng trước pháp 

luật, việc giải quyết tranh chấp phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

+ Nguyên tắc tự định đoạt: Theo nguyên tắc này thể hiện trước hết là ở 

chỗ các bên có quyền thoả thuận phương thức giải quyết tranh chấp có lợi nhất 

có thể là tự thương lượng, hoặc thông qua trung gian họà giải, hoặc thông qua 

một hình thức tài phán. Sau đó các bên có thể không nhất thiết phải tham gia tố 

tụng mà có thể uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng, có quyền nhờ luật sư 

hoặc người khác bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Cuối cùng khi đã đưa tranh 

chấp ra trọng tài hoặc toà án các bên có quyến hoà giải hoặc thay đổi nội dung 

đơn kiện hoặc rút đơn kiện. 

+ Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật: Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng của các bên không phân biệt thành phần kinh tế, số vốn, tài sản.  

- Nguyên tắc hoà giải: Trước hết các bên phải tiến hành tự hoà giải, chỉ 

khi nào không hoà giải được mới nhờ đến các cơ quan tài phán giải quyết. Khi 

thụ lý vụ án các cơ quan tài phán cũng tiến hành các biện pháp hoà giải và công 

nhận hoà giải trước khi xét xử. 

+ Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo hạn 

chế gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh. Hoạt động kinh doanh được thực 
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hiện theo chu trình sản xuất khép kín, vì vậy ở bất kỳ một công đoạn nào xảy ra 

trục trặc đều dẫn đến ảnh hưởng toàn bộ quá trình kinh doanh. Giải quyết tranh 

chấp không được tiến hành một cách nhanh chóng kịp thời sẽ ảnh hưởng tới sự 

tồn tại và phát triển vững mạnh của chủ thể kinh doanh. Nhanh chóng, kịp thời 

nhưng phải dứt điểm, đạt hiệu quả thi hành cao nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp 

của các bên. 

+ Các biện pháp giải quyết tranh chấp các bên có thể tự do lựa chọn theo 

quy định của pháp luật: 

+ Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng.  

+ Giải quyết tranh chấp bằng trung gian hoà giải.  

+ Giải quyết tranh chấp theo thủ tục toà án.  

+ Giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục trọng tài.  

Thực trạng quy định của pháp luật về quyền tự do cạnh tranh lành mạnh 

Thứ nhất, việc thừa nhận và đảm bảo QTDKD là cơ sở hình thành môi 

trường cạnh tranh cho từng lĩnh vực kinh tế cụ thể hoặc cho toàn bộ nền kinh tế. 

Bất kỳ yếu tố nào làm hạn chế QTDND đều có thể là nguyên nhân tạo nên 

những khiếm khuyết về cạnh tranh cho thị trường. Một khi pháp luật hạn chế 

quyền kinh doanh trong một số lĩnh vực kinh tế nhất định và chấp nhận những 

khiếm khuyết về cạnh tranh vì những lý do như an sinh xã hội, an ninh kinh tế 

hoặc ổn định kinh tế - chính trị của quốc gia... thì yêu cầu được đặt ra là pháp 

luật và cơ chế quản lý kinh tế phải thiết kế những giải pháp pháp lý hoặc giải 

pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật... để loại trừ hoặc hạn chế rủi ro mà xã hội hoặc 

thị trường phải gánh chịu do môi trường cạnh tranh không được bảo đảm.  

Vì vậy, những quy định liên quan đến QTDKD hoặc ảnh hưởng đến 

QTDKD trong Hiến pháp cân được đặt trong sự tính toán và dự báo khôn ngoan 

về ảnh hưởng của chúng đến môi trường cạnh tranh của nền kinh tế hoặc của 

từng lĩnh vực kinh tế có liên quan. 

 QTDKD đương nhiên bạo hàm quyền được cạnh tranh bình đẳng và lành 

mạnh giữa các thành phần kinh tế giữa các chủ thể tham gia thị trường. Kinh tế 

thị trường chỉ phát huy hiệu quả khi môi trường cạnh tranh được tạo lập dựa trên 
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QTDKD và sự bình đăng. Ghi nhận sự tồn tại của các TPKT và khẳng định 

những vị thế, giá trị của từng TPKT trong Hiến pháp cần được cân nhắc dựa trên 

yêu cầu cơ bản trên. Một khi việc ghi nhận vai trò, giá trị và vị thế của từng 

TPKT là nguyên nhân tạo ra sự đối xử không bình đăng giữa các TPKT trong 

quá trình quản lý nền kinh tế của Nhà nước hoặc tạo ra sự không bình đẳng 

trong quá trình kinh doanh hoặc đầu tư thì những quy định của Hiến pháp đương 

nhiên hạn chế một phân QTDKD và tạo ra khiếm khuyết về cạnh tranh cho 

KTTT. Tự do kinh doanh và sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường luôn đặt 

trong quan hệ chặt chẽ với vai trò QLKT của Nhà nước và với định hướng 

XHCN. Luận điểm hiến định này đặt ra hai vấn đề: cần làm rõ nội hàm của hoạt 

động QLKT của Nhà nước. Ghi nhận vai trò QLKT của Nhà nước trong Hiến 

pháp đòi hỏi đạo luật cơ bản này phải đặt ra giới hạn can thiệp của Nhà nước 

vào nền kinh tế và đòi hỏi hoạt động ấy không làm mất đi vai trò điều tiết tự 

nhiên của các quy luật, các quy tắc vận hành tất yếu của thị trường. Nếu sự can 

thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế làm mất đi giá trị và khả năng tự điều tiết 

của thị trường, chắc chắn, sự can thiệp ấy sẽ làm biến dạng thị trường. Mặt khác, 

cần có sự sòng phẳng và bình đẳng giữa việc ghi nhận quyền QLKT với trách 

nhiệm minh bạch và trách nhiệm vật chất của Nhà nước đối với các chủ thể 

tham gia thị trường. Một khi Hiến pháp đặt các chủ thể kinh doanh vào môi 

trường chịu sự quản lý của Nhà nước thì Hiến pháp cũng cần có bảo đảm răng 

môi trường quản lý ấy không gây ra bất kỳ rủi ro nào về kinh doanh cho họ. Cần 

định hình rõ đặc tính định hướng XHCN của thị trường trong Hiến pháp. Trong 

vấn đề này, đặc tính định hướng XHCN có làm thay đổi bản chất của thị trường 

hay là yếu tố cộng thêm để tạo bản sắc của thị trường Việt Nam và những nội 

dung của định hướng XHCN có ảnh hưởng đến sự bình đẳng trong kinh doanh 

và có can thiệp vào QTDKD của doanh nghiệp không. Khi ghi nhận định hướng 

XHCN là cơ sở pháp lý nền tảng cho chế độ kinh tế thì Hiến pháp không những 

cần chỉ rõ các yếu tố tạo nên định hướng này trong chế độ kinh tế, mà còn cần 

dự báo được những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố đó đến sự vận hành 

chung của thị trường cạnh tranh.  
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2.1.5. Thực trạng quy định của pháp luật về quyền tổ chức lại, rút lui khỏi 

thị trường 

Theo Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020, có hai hình thức giải thể doanh 

nghiệp đó là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. Giải thể tự nguyện là quyền 

của nhà đầu tư đối với việc rút lui khỏi thị trường kinh doanh, một trong các 

nhóm quyền của quyền tự do kinh doanh, gồm các trường hợp quy định tại 

Điểm a,b Khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020.  

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quyết định gia hạn; 

- Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành 

viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng 

cổ đông đối với công ty cổ phần; Giải thể bắt buộc do yêu cầu của cơ quan quản 

lý Nhà nước về doanh nghiệp do doanh nghiệp không đáp dung được các điều 

kiện luật định. Bao gồm các trường hợp sau: Công ty không còn đủ số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục 

mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh 

toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá 

trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có 

liên quan và doanh nghiệp quy định cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản 

nợ của doanh nghiệp. Các quy định về giải thể doanh nghiệp đã tạo cơ sở pháp 

lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, quan trọng hơn , nó còn bảo vệ quyền 

lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao 

động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. 

2.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền tự do kinh doanh tại Hải Phòng 

hiện nay 

Thành phố đã xây dựng định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ 

Chính trị; Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
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phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

(KT-XH) thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị 

quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Theo đó, một trong những giải pháp tiếp 

tục được thành phố tập trung triển khai là cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, thu hút nguồn lực phát triển KT-XH, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho 

những năm tiếp theo. 

Đến năm 2025: Thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá; đạt các tiêu chí đô thị loại I; trở thành thành phố công 

nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điếm kinh tế biển của cả nưóc, trung tâm 

dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển 

khoa học - công nghệ biển của cả nước, trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề 

cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc; Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở 

thành trung tâm du lịch quốc tế. Hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành 

chính thành phố sang phía Bắc Sông cấm; xây dựng chính quyền đô thị với bộ 

máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một số chỉ tiêu cụ thể: Tỉ trọng đóng 

góp vào tổng sản phẩm (GDP) cả nước đạt khoảng 64%. Trong đó đóng góp vào 

GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%. Tăng trưởng GDP bình quân 

giai đoạn 2018 - 2025 tối thiểu lả 13%. GDP bình quân/người đạt 14.740 USD. 

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 180.000 đến 190.000 tỉ đồng. Đóng góp của năng 

suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GDP từ 44% - 45%. Cơ bản không còn hộ 

nghèo (theo chuẩn quốc gia). - Đến năm 2030: Trở thành thành phố công nghiệp 

phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung 

tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, 

đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao; trung tâm quốc tể về đào tạo, nghiên 

cứu, ứng dụng và phát triên khoa học - công nghệ với các ngành nghề hàng hải, 

đại dương học, kinh tế biển. Cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. 

Hoàn thành việc chuyến đôi 50% số huyện thành đơn vị hành chính quận. Chính 

quyền đô thị được xây dựng và hoàn thiện phù họp với yêu cầu của thành phố 

thông minh. Một số chỉ tiêu cụ thể: Tỉ trọng đóng góp vào GDP cả nước đạt 

8,2%; đóng góp vào GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 28,3%; tăng trưởng 
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GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 thấp nhất là 12,5%; GDP bình quân/ngưòi 

đạt 29.900 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 300.000 - 310.000 tỉ đồng; đóng 

góp của TFP vào GDP từ 48% - 50% 

Tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân tích các cơ chế, chính sách, kinh 

ngiệm, cách làm hay ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là các cơ chế đang được 

áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới, để có thể vận 

dụng phù họp với điều kiện của thành phố Hải Phòng. Không ngừng cải thiện, 

tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh có sức hấp dẫn, cạnh tranh cao. 

Đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút đầu tư, nhất là theo hình thức hợp tác công - tư 

(PPP); cải cách hành chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực cấp phép đầu tư, tiếp 

cận đất đai và các nguồn lực, dịch vụ tài chính - ngân hàng, thủ tục hải quan, cải 

cách thuế quan, giảm tối đa chi phí logistics, minh bạch hoá công tác thanh tra, 

kiêm tra. - Chủ động thực hiện các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; phân tích, dự báo diễn biến của chiến 

tranh thương mại, cạnh tranh giữa các nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch 

đang có chiều hướng gia tăng, tận dụng triệt để các cơ hội mang lại, hạn chế tối 

đa khó khăn, thách thức. - Nghiên cứu thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính 

sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho thành phố Hải Phòng, đặt trong mối 

tương quan hợp lý với các thành phố lón khác trong cả nước; thực hiện phân 

cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng 

đầu trong một số lĩnh vực như quản lý quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị, đầu tư, 

tài chính - ngân sách, tố chức, nhân sự và tiền lương 

Xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động 

Tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nước; phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết dứt điếm việc xử lý, 

cơ cấu lại Tập đoàn Vinashin, Yinalines, đặc biệt là đối với các công ty con 

đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bảo đảm quyền lợi, tài sản của Nhà 

nước, đời sống, việc làm của người lao động. - Đẩy mạnh phát triển khu vực 

kinh tế tập thế, tạo điều kiện thuận lợi để các họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

phát triến hiệu quả trong mọi lĩnh vực, coi đây là nền tảng phát triên kinh tế - xã 
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hội bền vững. - Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi đề 

kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong 

phát triên kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mũi 

nhọn, có lợi thế. - Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu thông qua tạo lập 

môi trường đầu tư thuận lợi, tránh việc cạnh tranh dần đến cắt giảm thuế, phí 

quá mức, gây bất bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, gây thất thoát ngân 

sách nhà nước. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự 

án có trình độ công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có nghiên cứu phát 

triển, cam kết chuyển giao công nghệ, có khả năng lan toả, liên kết với các 

doanh nghiệp trong nước theo chuỗi giá trị. 

Nghiên cứu xây dựng, phát triển một số cơ sở đào tạo, nhất là đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao mà thành phố Hải Phòng có lợi thế, như kinh tế biển, 

hàng hải, vận tải biển, dịch vụ logistics, đóng tàu, cơ khí, chế biến, chế tạo, đầu 

tư, khai thác, nuôi trồng thuỷ, hải sản... Xây dựng thành phố Hải Phòng trở 

thành trung tâm quản lý, nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ biển của 

cả nước. Nâng cấp một số cơ quan nghiên cứu khoa học biển, y học biển, cơ sở 

nghiên cứu khoa học và đào tạo do các bộ quản lý trên địa bàn thành phố ngang 

tầm trọng điểm quốc gia. Có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng có hiệu quả 

nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố 

Hải Phòng 

Nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh phải được thể hiện xuyên suốt trong 

từng chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng 

đúng với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của thành phố với 

cả nước. Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước góp phần tăng cường tiềm lực 

quôc phòng, an ninh, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh. Ưu tiên xây dựng 

các công trình quốc phòng - an ninh tuyến biển, đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Đồ 

Sơn, Tiên Lãng, xây dựng quân cảng Nam Đồ Sơn. Làm tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm để mọi người dân, 
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mọi tầng lớp xã hội chung tay bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật 

tự, an toàn xã hội 

2.3. Hạn chế, vướng mắc trong việc hiểu và vận dụng thể chế thực hiện 

pháp luật về quyền tự do kinh doanh 

- Pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh có sự chồng chéo, mâu 

thuẫn. Trong những năm vừa qua, do chúng ta cố gắng làm biến đổi pháp luật 

một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới nên đã làm 

cho một số lĩnh vực pháp luật có sự chồng chéo, mâu thuẫn khiến cho các chủ 

thể khi tham gia hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do chính vướng mắc 

phát sinh từ luật pháp. 

+ Sự chồng chéo trong quy định của pháp luật về hoạt động đăng ký thành 

lập doanh nghiệp. Hiện nay nhiều văn bản luật vẫn quy định trình tự, thủ tục 

đăng ký kinh doanh như Luật Doanh nghiệp, tạo nên những thủ tục hết sức phức 

tạp trong đầu tư kinh doanh.  

Ví dụ, trong Luật Đầu tư quy định: giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hoặc theo quy định của Luật về kinh 

doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính là cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động 

cho doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì trao quyền cho Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội cấp giấy phép đối với hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, trong 

Luật Chứng khoán thì Ủy ban Chứng khoán là cơ quan cấp phép thành lập và 

hoạt động đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư 

chứng khoán... 

Như vậy, quy định chồng chéo giữa Luật doanh nghiệp và luật chuyên 

ngành tạo ra một hệ quả xấu đó là tiêu tốn thời gian, chi phí giao dịch cho việc 

xin thêm các thủ tục để doanh nghiệp được phép hoạt động. Bên cạnh đó, từ việc 

chồng chéo này tạo nên một cơ chế xin cho trong quản lý hành chính, tạo điều 

kiện cho những cá nhân được giao quyền có cơ hội trục lợi bất chính từ pháp 

luật. 
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+ Sự chồng chéo còn được thể hiện giữa các quy định giữa Bộ luật Dân sự 

và các luật chuyên ngành. Trong Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định mười ba 

loại hợp đồng dân sự thông dụng. Tuy nhiên, còn rất nhiều quan hệ dân sự khác, 

với nhiều loại hợp đồng dân sự rất thông dụng, chưa được nhắc đến hoặc không 

được chỉ rõ trong Bộ luật Dân sự, như: Hợp đồng bảo vệ (dạng đặc biệt của hợp 

đồng dịch vụ); Hợp đồng cấp tín dụng (Luật Các tổ chức tín dụng chỉ nhắc đến 

tên hợp đồng, mà không quy định cụ thể); Hợp động chuyển nhượng cổ phần, cổ 

phiếu (dạng đặc biệt của hợp đồng mua bán tài sản). Trong khi đó một số loại 

hợp đồng thì được quy định trùng lặp tại các đạo luật khác như: Hợp đồng bảo 

hiểm (Luật Bảo hiểm); Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Luật Đất 

đai); Hợp đồng vận chuyển hàng hóa (Bộ luật Hàng hải, Luật Hàng không dân 

dụng); 

+ Một số quy định của pháp luật về thực hiện quyền tự do kinh doanh 

không có tính khả thi. Theo quy định hiện hành thì tiêu chí doanh nghiệp lâm 

vào tình trạng phá sản đã được đơn giản hóa theo hướng, doanh nghiệp, Hợp tác 

xã không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi có chủ nợ yêu cầu thì bị coi 

là lâm vào tình trạng phá sản. Tuy nhiên, quy định này vẫn chỉ là định tính, 

không phản ánh đúng tình trạng tài chính thực tế của doanh nghiệp bị lâm vào 

tình trạng phá sản. 
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TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 

 Như vậy, qua những phân tích, đánh giá, nhận xét nêu trên điều mà tác 

giả muốn tỏ bày đó là việc quyền tự do kinh doanh qua thực tiễn tại Hải Phòng 

là một bộ phận quan trong hợp thành hệ thống các quyền tự do của con người. 

Vì vậy, một mặt nó phải được xem như là một giá trị tự thân, mặt khác nó phải 

được Nhà nước quy phạm hóa bằng pháp luật thì mới có giá trị thực hiện. Bởi 

thế, quyền tự do kinh doanh qua thực tiễn tại Hải Phòng được hiểu là một phạm 

trù pháp lý. 

Trước hết, nó là quyền năng của chủ thể được tiến hành mọi hoạt động 

kinh doanh mà pháp luật không cấm. Tiếp đó, quyền tự do kinh doanh qua thực 

tiễn tại Hải Phòng là tổng hợp những quy phạm pháp luật và những bảo đảm 

pháp lý do Nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, thế nhân, 

pháp nhân thực hiện quyền chủ thể. Trong giai đoạn hiện nay, nhằm hướng đến 

một nhà nước dân quyền với cơ sở là một nền tảng kinh tế vững mạnh thì không 

thể không cổ xúy, đề cao vai trò của tự do kinh doanh. Bằng chủ trương, đường 

lối và chính sách pháp luật Đảng và Nhà nước ta khơi dậy, đồng thời tạo những 

hành lang pháp lý an toàn để từ đó tầng lớp thượng nhân nói riêng và toàn thể 

quần chúng nhân dân có thể tự do kinh doanh, phát huy tốt nhất khả năng của 

mình để làm giàu cho bản thân, cho gia đình và xã hội. 
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CHƯƠNG 3:  PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN  

PHÁP LUẬT 

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về quyền tự do kinh doanh  

3.1.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về quyền tự do kinh doanh 

+ Đảm bảo tính thống nhất trong việc điều chỉnh pháp luật về tổ chức và 

hoạt động của các NĐT thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Hiến pháp 

2013 đã khẳng định sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Đây là cam kết 

thể hiện sự quyết tâm của đất nước ta xây dựng một nền kinh tế thị trường xã hội 

chủ nghĩa. Việc thống nhất pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các 

NĐT khác nhau có thể tạo ra những hệ quả tích cực sau đây: 

+ Tạo ra được sự tin tưởng của cộng đồng các nhà đầu tư, kể cả trong và 

ngoài nước, đối với chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút đầu tư, 

khai thác tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế xã hội, xóa đi sự mặc cảm về 

phân biệt đối xử vốn vẫn đọng lại do những quy định pháp luật trước đây. Đồng 

thời, sự thống nhất này còn có tác dụng làm cho hệ thống pháp luật của chúng ta 

tương thích hơn với pháp luật của các nước trên thế giới. 

+ Tạo ra được sự thống nhất trong việc giải quyết những vấn đề rất chung 

của các loại hình doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác nhau. 

+ Việc thống nhất pháp luật về tổ chức và hoạt động của các loại hình 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tạo ra cho chúng những 

điểm xuất phát đồng đều cho sự cạnh tranh lành mạnh; 

+ Khắc phục được tình trạng mâu thuẫn và chồng chéo giữa những văn 

bản pháp luật đơn hành hiện nay. Để thực hiện được định hướng này, chúng ta 

cần phải đặc biệt chú trọng tới quy trình soạn thảo văn bản pháp luật.  

3.1.2. Đảm bảo tính hài hòa với pháp luật quốc tế 

Sự hội nhập của Việt nam vào kinh tế khu vực và thế giới trong điều kiện 

toàn cầu hóa là xu thế không thể đảo ngược. Việc gia nhập ASEAN, ký Hiệp 

định thương mại Việt - Mỹ và WTO, CCTPP, FTAs,... là sự thể hiện rõ nét nhất 

chính sách hội nhập của đất nước ta. Mục tiêu hội nhập quốc tế và khu vực là 

phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong 
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những nền tảng của hội nhập là việc tạo ra hệ thống pháp luật hoàn thiện, đáp 

ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là yêu cầu về tự do kinh doanh 

của nó. Khi hội nhập, chúng ta sẽ tham gia các quan hệ thương mại với các nước 

khác trên nền tảng pháp luật.  

Chính vì vậy, tính hài hòa giữa pháp luật nước ta nói chung, nhất là pháp 

luật kinh tế, là một tiền để không thể thiếu trong việc tạo dựng nền tảng pháp lý 

cho hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của nước ta.  

3.1.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tự do kinh doanh 

- Ban hành đi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2020. 

Các văn bản đã được ban hành khá kịp thời, đáp ứng nhu cầu cụ thể hóa và 

hướng dẫn tỉ mỉ các quy định của LDN trên nhiều khía cạnh. Song, để hiện thực 

hóa quyền tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo 

quy định tại Hiến pháp, làm cho doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh 

thực sự an toàn, công năng và rẻ hơn, thì còn cần ban hành nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn thi hành LDN. 

Đồng thời, trong quá trình rả xét, nhiều cơ quan soạn thảo vẫn chưa tách 

bạch các điều kiện đầu tư kinh doanh để tiếp cận thị trường của các chủ thể với 

các quy định về quy trình sản xuất, tiêu chuẩn đối với chất lượng sản phẩm, dịch 

vụ. 

- Bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan bảo 

đảm tinh tương thích của luật pháp quốc tế mà chúng ta đã cam kết khi tham gia 

vào nền kinh tế thị trường chung của thế giới. Bên cạnh việc xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật đồng thời phải đảm bảo việc thi hành luật một cách 

nghiêm chỉnh trong quá trình vận hành nền kinh tế của chúng ta. Khi nói đến 

việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, không thể không nói đến những tồn tại hiện 

nay trực tiếp ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh đó là sự chậm chế, chồng 

chéo trong việc các cơ quan quản lý ban hành các văn bản dưới luật gây ra khó 

khăn và thiệt thòi cho những người hoạt động kinh doanh. Và cũng từ đây một 

đòi hỏi tất yếu đặt ra là phải khắc phục tình trạng là luật chỉ quy định mang tính 

luật khung còn những vấn đề cụ thể lại dành cho văn bản dưới luật hướng dẫn 
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dẫn tới tình trạng luật phải chờ văn bản mới thực hiện được, làm cho luật chậm 

đi vào đời sống xã hội. Do vậy, các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát một 

cách toàn diện các văn bản  liên quan đến tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, 

để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tinh thần của LDN 2020, 

- Bổ sung và hoàn thiện các công cụ đánh giá môi trường kinh doanh. 

Theo Ngân hàng Thế giới, những nền kinh tế được xếp hạng cao về môi trường 

kinh doanh có xu hướng kết hợp các hệ thống quy trình hiệu quả với một nền 

tảng pháp lý chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Nhìn chung, các 

nước thu nhập cao OECD có hệ thống quản lý thân thiện với người dùng nhất ở 

tất cả các khía cạnh. Các vùng Đông Á, châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông 

và Bắc Mỹ có quy trình pháp lý khá hiệu quả nhưng vẫn còn thiếu nền tảng pháp 

lý vững mạnh về quản lý doanh nghiệp. Dưới đây là tổng hợp những quy định 

tiến bộ về kinh doanh mà nhiều chính phủ đã áp dụng nhằm cải thiện môi trường 

kinh doanh của mình: 

- Bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành tạo điều kiện gia 

nhập thị trường dễ dàng 

 + Áp dụng quy trình đăng ký trực tuyến  

 + Bỏ quy định về vốn tối thiểu 

 +Xây dựng hệ thống đăng ký một cửa 

 - Tạo điều kiện đăng ký quyền sở hữu dễ dàng  

 + Sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử 

 + Cung cấp thông tin trực tuyến  

 + Triển khai quy trình thủ tục nhanh chóng  

 - Bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành về bảo vệ nhà 

đầu tư 

+ Cho phép hủy bỏ các giao dịch gây thiệt hại của bên liên quan  

+ Quy định chấp thuận các giao dịch của bên liên quan  

+ Yêu cầu công khai chi tiết 

 + Cho phép tiếp cận tất cả thông tin của doanh nghiệp trong thời gian xét 

xử. 
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 + Yêu cầu kiểm tra độc lập các giao dịch của bên liên quan 

 + Cho phép tiếp cận tất cả tài liệu của doanh nghiệp trước khi xét xử  

+ Xác định rõ nghĩa vụ của giám đốc - Bổ sung và hoàn thiện các văn bản 

pháp quy hiện hành tạo điều kiện nộp thuế dễ dàng 

+ Cho phép tự đánh giá  

+ Cho phép nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến  

+ Xây dựng cơ sở một thuế/thuế 

- Bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành tạo điều kiện 

giao thương qua biên giới dễ dàng 

 + Cho phép nộp và xử lý hồ sơ điện tử 

 + Áp dụng các biện pháp thanh tra trên cơ sở đánh giá rủi ro  

 + Áp dụng cơ chế một cửa 

- Loại bỏ nguyên tắc mã hóa ngành nghề tương thích với hệ thống ngành 

kinh tế đồng thời tuân thủ các cam kết quốc tế. Qua thực thi LDN 2020, Luật 

Đầu tư 2014, danh mục ngành nghề cấm kinh doanh hay kinh doanh có điều 

kiện vẫn còn khá nhiều điểm chưa tương thích các nguyên tắc cam kết tại các 

hiệp định FTA, Ngay từ khâu đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư có thể vấp phải 

rào cản thủ tục mã hóa ngành nghể dựa vào Hệ thống ngành kinh tế của Việt 

Nam. Hiện quy định hệ thống mã số ngành căn cứ theo Quyết định 10/2007/QĐ-

TTg ngày 23-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ và Biểu cam kết thương mại 

dịch vụ của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại Thế giới (Cam kết WTO). 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tại điều 7.5 quy định đối 

với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế của 

Việt Nam, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh 

doanh này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc 

ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy vậy, không ít nhà đầu tư gặp khó khăn 

nếu chọn kinh doanh những ngành nghề không thuộc danh mục ban hành. Yêu 

cầu “mã hóa” ngành nghề kinh doanh tương thích với hệ thống ngành kinh tế 

của Việt Nam là một cản trở đối với doanh nghiệp khi mở rộng đầu tư theo nhu 

cầu của mình. 
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- Bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ bao gồm cả việc bảo đảm tính 

tương thích của luật pháp quốc tế mà chúng ta đã cam kết khi tham gia vào nền 

kinh tế thị trường chung của thế giới. Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật đồng thời phải đảm bảo việc thi hành luật một cách nghiêm 

chỉnh trong quá trình vận hành nền kinh tế của chúng ta. Khi nói đến việc hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, không thể không nói đến những tồn tại hiện nay trực 

tiếp ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh đó là sự chậm chễ, chồng chéo trong 

việc các cơ quan quản lý ban hành các văn bản dưới luật gây ra khó khăn và 

thiệt thòi cho những người hoạt động kinh doanh. Và cũng từ đây một đòi hỏi tất 

yếu đặt ra là phải khắc phục tình trạng là luật chỉ quy định mang tính luật khung 

còn những vấn đề cụ thể lại dành cho văn bản dưới luật hướng dẫn dẫn tới tình 

trạng luật phải chờ văn bản mới thực hiện được, làm cho luật chậm đi vào đời 

sống xã hội. Do vậy, các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát một cách toàn 

diện các văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, để sửa đổi, 

bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2020. 

- Thực hiện nhất quán việc tiếp tục đơn giản hoá thủ tục và giảm chi phí 

cho doanh nghiệp. Xuất phát điểm của nước ta đó là một nền kinh tế được xây 

dựng trên mô hình kế hoạch, tập trung, bao cấp toàn bộ, các mục tiêu kinh tế 

được điều chỉnh bởi các mệnh lệnh hành chính. Nhận thức được quy luật phát 

triển của thời đại, Đảng và Nhà nước đã kiên quyết đổi mới, xóa bỏ cơ chế quản 

lý kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp, phát triển nền kinh tế thị trường theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù, hiện nay nên kinh tế nước ta đã đạt được 

những thành tựu đáng mừng, song bên cạnh đó tàn dư của cả thời kỳ kế hoạch 

hóa, cao cấp vẫn còn in đậm trong đời sống, ảnh hưởng không nhỏ đến môi 

trường tự do kinh doanh. Độc quyền hành chính làm cản trở hoạt động kinh 

doanh, trì trệ môi trường kinh doanh. Chúng ta đang tích cực đổi mới, cải cách 

hành chính để tạo dựng được môi trường cạnh tranh lành mạnh nhưng trên thực 

tế vẫn tồn tại một số điểm yêu của cải cách hành chính trong thời gian qua là: 

chưa xác định rõ vai trò của Nhà nước và thị trường trong giai đoạn hiện nay, 
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không kiên quyết trong việc tổ chức lại bộ máy Nhà nước theo hướng tinh giản 

và năng động, thủ tục hành chính không được kiểm soát chặt chẽ về số lượng, về 

quy trình, chi phí và mức độ thân thiện.  

Bởi vậy, để góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm 

bớt những tiêu cực trong cơ chế cạnh tranh cần phải đẩy mạnh cải cách hành 

chính, giải quyết tốt những tồn tại được nêu ở trên, trả lại sự công bằng đối với 

môi trường cạnh tranh. Các bộ, ban ngành cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại, phát 

hiện các điểm bất hợp lý, kiến nghị bãi bỏ, hoặc đơn giản hoá, hợp lý hoá các 

quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh, điều kiện và thẩm quyền cấp 

giấy phép kinh doanh; chi phí và điều kiện gia nhập thị trường đối với doanh 

nghiệp. Huỷ bỏ các văn bản trải với LDN 2020. 

3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật  

Thứ nhất, tăng cường các chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật 

bởi cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh doanh 

của các chủ thể có liên quan, cán bộ, công chức hay nhân viên của cơ quan này. 

Luật Doanh nghiệp 2015 đã nghiêm khắc đối với những doanh nghiệp vi phạm 

các qui định về quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh 

doanh của các chủ thể có liên quan và trao quyền cho cơ quan quản lý nhà nước 

liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh doanh của các chủ thể có liên quan xử 

lý. Các chế tài này bao gồm cả chế tài hình sự, chế tài dân sự và hành chính. 

Người nào đã bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây cản trở việc quản lý nhà 

nước liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh doanh của các chủ thể có liên 

quan của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đó. 

Ngoài ra còn phải bồi thường dân sự cho người bị thiệt hại. Có như vậy 

pháp luật về quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh doanh 

của các chủ thể có liên quan mới được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và tự 

do kinh doanh mới được bảo đảm, 

Thứ hai, thực hiện việc tin học hóa công tác quản lý nhà nước. Hiện nay 

nhiều cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh doanh 
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của các chủ thể có liên quan đã triển khai quản lý nhà nước các chủ thể có liên 

quan qua mạng như ĐKKD, thuê, .. 

Thứ ba, nâng cao đạo đức và ý thức của cán bộ, công chức và nhân viên 

của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh 

doanh của các chủ thể có liên quan. Việc vi phạm các qui định pháp luật về quản 

lý nhà nước liên quan đến thực hiện quyền tự do kinh doanh của các chủ thể có 

liên quan của cán bộ, công chức và nhân viên hầu hết là do sự suy thoái về đạo 

đức và thiếu ý thức. 

Các giải pháp chung  

Thứ nhất, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo chuyển 

biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 

các cấp, các ngành và toàn thể xã hội, Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản 

lý thống nhất của Nhà nước trong hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính 

sách của tỉnh về tái cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cải cách 

hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư... 

tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.  

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao và thống nhất 

nhận thức về quyền tự do kinh doanh. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy tổ chức triển 

khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của quyền tự do kinh doanh trong toàn 

thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý.. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã, cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông 

tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh 

thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện quyền tự do kinh doanh được tốt. 
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Thứ ba, triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sở hữu. Tạo 

điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh 

nghiệp và các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp vài các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. Thực hiện công khai, minh bạch từ khâu xây dựng quy hoạch, kế hoạch cho 

đến khâu chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự 

án. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành xây dựng Quy định phân công, phân cấp 

trách nhiệm các chủ thể trong thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và thẩm 

định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn . 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án của Trung ương 

về hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng 

phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và phương thức giải 

quyết tranh chấp khác ngoài tố tụng theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo 

hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản thế chê quản lý đầu tư công (sau 

khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Tham mưu triển khai thực hiện thể chế, cải 

cách thủ tục hành chính về công chứng, chứng thực, đăng ký tài sản đảm bảo 

(sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp). 

Thứ tư, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. Quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các công tác 

liên quan đến cô phân hóa như: Tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính 

sách cổ phần hóa cho người lao động; chỉ đạo công tác rà soát đất đai, tài sản 

trên đất; đánh giá, xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần 

hóa, tổ chức bán cổ phần theo đúng quy định. 

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền tự do kinh doanh, vai 

trò của pháp luật kinh tế trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và nghiên 

cứu thực trạng pháp luật kinh tế bảo vệ quyền tự do kinh doanh ở nước ta hiện 

nay cho thấy vấn đề xây dựng và hoàn thiện pháp luật là yêu cầu khách quan. 

Quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải dựa trên những căn cứ nhất 
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định, phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi, tính đồng bộ, 

tương thích của hệ thống pháp về bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Trên cơ sở của 

những căn cứ được trình bày, tác giả luận văn xin đưa ra một số phương hướng 

cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh doanh ở 

nước ta bao gồm: xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ hướng tới việc 

thống nhất sự điều chỉnh pháp luật hoạt động kinh doanh của các chủ thể thuộc 

các thành phân kinh tế. Xây dựng pháp luật phải mang tính khả thi, đảm bảo các 

yếu tố về tính logic, trật tự, thứ bậc trong hệ thống pháp luật. Nâng cao hơn nữa 

vai trò xây dựng chương trình làm luật xác đáng, sử dụng đội ngũ chuyên gia 

trong soạn thảo, thẩm tra dự án luật, tạo được một mô hình pháp luật phù hợp 

với định hướng kinh tế thị trường gắn với chủ nghĩa xã hội và bổ sung thêm 

nguồn của pháp luật từ hệ thống án lệ, tập quán bảo đảm tính hài hòa tương 

thích với pháp luật và tập quán quốc tế. 
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TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 

 Tóm lại, từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về quyền tự do kinh 

doanh, vai trò của pháp luật kinh tế trong việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

và nghiên cứu thực trạng pháp luật kinh tế bảo vệ quyền tự do kinh doanh ở 

nước ta hiện nay cho thấy vấn đề xây dựng và hoàn thiện pháp luật là yêu cầu 

khách quan. Quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải dựa trên những căn 

cứ nhất định, phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi, tính đồng 

bộ, tượng thích của hệ thống pháp về bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Trên cơ sở 

của những căn cứ được trình bày, tác giả luận văn xin đưa ra một số phương 

hướng cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền tự do kinh 

doanh ở nước ta bao gồm: xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ hướng 

tới việc thống nhất sự điều chỉnh pháp luật hoạt động kinh doanh của các chủ thể 

thuộc các thành phần kinh tế. Xây dựng pháp luật phải mang tính khả thi, đảm 

bảo các yếu tố về tính logic, trật tự, thứ bậc trong hệ thống pháp luật. Nâng cao 

hơn nữa vai trò xây dựng chương trình làm luật xác đáng, sử dụng đội ngũ 

chuyên gia trong soạn thảo, thẩm tra dự án luật, tạo được một mô hình pháp luật 

phù hợp với định hướng kinh tế thị trường gắn với chủ nghĩa xã hội và bổ sung 

thêm nguồn của pháp luật từ hệ thống án lệ, tập quán bảo đảm tính hài hòa 

tương thích với pháp luật và tập quán quốc tế. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Như vậy, qua những phân tích, đánh giá, nhận xét nêu trên điều mà tác giả 

muốn tỏ bày đó là việc bảo vệ quyền tự do kinh doanh là một bộ phận quan 

trọng hợp thành hệ thống các quyền tự do của con người. Vì vậy, một mặt nó 

phải được xem như là một giá trị tự thân, mặt khác nó phải được Nhà nước quy 

phạm hóa bằng pháp luật thì mới có giá trị thực hiện. Bởi thế, bảo vệ quyền tự 

do kinh doanh được hiểu là một phạm trù pháp lý. Trước hết, nó là quyền năng 

của chủ thể được tiến hành mọi hoạt động kinh doanh mà pháp luật không cấm. 

Tiếp đó, quyền tự do kinh doanh là tổng hợp những quy phạm pháp luật và 

những bảo đảm pháp lý do Nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện cho các cá 

nhân, thể nhân, pháp nhân thực hiện quyền chủ thể. Trong giai đoạn hiện nay, 

nhằm hướng đến một nhà nước dân quyền với cơ sở là một nền tảng kinh tế 

vững mạnh thì không thể không cổ xúy, đề cao vai trò của tự do kinh doanh. 

Bằng chủ trương, đường lối và chính sách pháp luật Đảng và Nhà nước ta khơi 

dậy, đồng thời tạo những hành lang pháp lý an toàn để từ đó tầng lớp thương 

nhân nói riêng và toàn thể quần chúng nhân dân có thể tự do kinh doanh, phát 

huy tốt nhất khả năng của mình để làm giàu cho bản thân, cho gia đình và xã 

hội. Với hàng nghìn năm văn hiến, bên cạnh đó là sự tiếp thu những tinh hoa của 

thế giới, dưới ánh sáng lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta có niềm tin 

rằng Việt Nam ta sẽ sáng ngang với "các cường quốc trong năm châu", duy trì 

được sự ổn định và thịnh vượng của cả một dân tộc. 
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